
   

   
  

  
  

 
   

  

  

  

 

  
  

 
 

 

 
 

 

 

  
 

    
 

 
 

 
 

  

 
   

   
 

 
 

 

 

   
   

  
  

 
 

 
  

    
 

   
 

  
 

  

 

 
 

 
   
   

   

  
  
  

 

 

 
   

 
 

   
 

  

Khử trùng DӅng cӅ & Thiết bị
	
Mӈc độ 
Khử trùng 

Khi nào 
�Ấn Sử dӅng 

(�ác) Thành phẤn Hoạt tính 
cӆa �hảt khử trùng 

ThỜi gian Tiếp xúc 
Ngâm (Ước tính) 

Ưu điểm NhӇӄc điểm 

Mӈc độ �!O1 

Tiêu diểt tảt cẢ 

vi sinh vầt (vi khuấn, 
nảm và vi-rút) ngoại 
trӉ mҾt sỐ lӇӄng lӀn 
bào tӊ vi khuấn; 

Sӊ dӅng cho các vầt 
dӅng bán thiết yếu; 
Các vầt dӅng tiếp xúc 
vӀi niêm mạc hoặc da 
không lành lặn nhӇng 
thӇӁng không xâm 
nhầp vào niêm mạc và 
da hoặc đi vào nhӋng 
vùng niêm mạc và da 
thӇӁng vô trùng; Sӊ 
dӅng cho các vầt dӅng 
đӃ, điỀu khiền hoặc 
tiếp xúc vӀi các vầt 
dӅng thiết yếu; 

Dung dễch thuỐc tấy clo 1:102 

(1 phẤn thuỐc tấy và 
9 phẤn nӇӀc); 

10 phút; Giá rẻ, tác dӅng nhanh; Ăn mòn kim loại, có thề phá 
hӆy chảt kết dính nếu ngâm 
lâu, phẢi pha dung dễch 
hàng ngày; 

Oxy già >6% 
(công thӈc hoạt hóa); 

20–30 phút; 

Thơc hiển theo hӇӀng dẦn 
cӆa nhà sẢn xuảt; 

Giá rẻ, tác dӅng nhanh, thân 
thiển vӀi môi trӇӁng, không 
đề lại cặn; 

Có thề gây hӇ hại cho mҾt sỐ 
kim loại; 

Oxy già 2% 
(công thӈc hoạt hóa); 

5–8 phút; Giá rẻ, tác dӅng nhanh, thân 
thiển vӀi môi trӇӁng, không 
đҾc hại; 

Có thề gây hӇ hại cho mҾt sỐ 
thiết bễ và mҾt sỐ kim loại; 

Ortho-phthalaldehyde (OP!) 
nống đҾ 0;55%; 

10 phút; 

Thơc hiển theo hӇӀng dẦn 
cӆa nhà sẢn xuảt; 

Tác dӅng nhanh, không cẤn 
pha trҾn; 

Làm Ố protein, tiếp xúc trơc 
tiếp vӀi da có thề gây Ố 
tạm thӁi; 

Mӈc độ   
TRUNG �ÌNH2   

Tiêu diểt hẤu hết các 
loại vi  khuấn,  nảm, 
vi-rút và vi khuấn lao 
(tiêu  diểt vi khuấn 
lao)  nhӇng  không  
diểt bào tӊ  vi khuấn;  

Sӊ  dӅng cho các vầt 
dӅng không thiết yếu 
cẤn khӊ  trùng mӈc  đҾ  
trung bình;  

Các vầt dӅng đӇӄc 
dùng theo cách chỄ  
tiếp xúc vӀi da lành  
lặn nhӇng có thề  vô  
tình tiếp xúc  vӀi da  
không lành lặn hoặc 
niêm mạc hoặc đâm  
xuyên qua da;  

ChỄ cốn isopropyl hoặc etylic 
70-90% 

Không đӇӄc sӊ dӅng đề ngâm 
chân; 

10 phút; 

Không pha loãng; 

Tác dӅng nhanh, không đề lại 
cặn; 

Có thề làm hỏng cao su và 
nhơa, dỂ cháy, bay hҿi nhanh, 
phẢi pha chế hàng ngày; 

Dung dễch thuỐc tấy 1:50ii  
(1  phẤn thuỐc tấy và  
49  phẤn nӇӀc)  

10 phút; Giá rẻ, tác dӅng nhanh; Ăn mòn kim loại, có thề  phá 
hӆy chảt kết dính  nếu ngâm 
lâu, phẢi pha dung dễch  
hàng ngày;  

Hydrogen peroxide 0;5% 
(công thӈc hoạt hóa) có tác 
dӅng chỐng lại bểnh lao (TB) 
hoặc vi khuấn lao; 

3–5 phút; 

Thơc hiển theo hӇӀng dẦn 
cӆa nhà sẢn xuảt; 

Giá rẻ, tác dӅng nhanh, thân 
thiển vӀi môi trӇӁng, không 
đҾc hại, có tác dӅng làm 
sạch và khӊ trùng, có dạng 
khăn lau; 

Có thề gây hӇ hại cho mҾt sỐ 
thiết bễ/kim loại; 
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Mӈc độ Khi nào (�ác) Thành phẤn Hoạt tính ThỜi gian Tiếp xúc Ưu điểm NhӇӄc điểm 
Khử trùng �Ấn Sử dӅng cӆa �hảt khử trùng Ngâm (Ước tính) 

NỒNG ĐỘ  THẤP3  

Tiêu diểt mҾt sỐ  loại 
vi-rút, vi khuấn và 
nảm nhӇng không 
tiêu diểt vi khuấn lao 
hoặc bào tӊ;  

Sӊ dӅng trên các vầt 
dӅng không thiết yếu 
và các bỀ mặt trong 
môi trӇӁng; 

Dung dễch thuỐc tấy clo 1:5002 

(1 phẤn thuỐc tấy và 
499 phẤn nӇӀc); 

10 phút; Giá rẻ, tác dӅng nhanh; Ăn mòn kim loại, có thề phá 
hӆy chảt kết dính nếu ngâm 
lâu, phẢi pha dung dễch 
hàng ngày; 

Các vầt dӅng không 
tiếp xúc trơc tiếp vӀi 
khách hàng hoặc chỄ  
tiếp xúc vӀi tóc hoặc 
da lành lặn;  

Hydro peroxide 3%; 10 phút; Giá rẻ, tác dӅng nhanh, thân 
thiển vӀi môi trӇӁng;  

Có thề  gây hӇ  hại cho mҾt sỐ  
kim loại;  

Hydrogen peroxide 0;5% 
(công thӈc hoạt hóa); 

Thơc hiển theo hӇӀng dẦn 
cӆa nhà sẢn xuảt; 

Giá rẻ, tác dӅng nhanh, thân 
thiển vӀi môi trӇӁng, không 
đҾc hại, có tác  dӅng làm   
sạch và khӊ  trùng, có dạng 
khăn lau;  

Có thề gây hӇ hại cho mҾt sỐ 
thiết bễ/kim loại; 

Phenol; Thơc hiển theo hӇӀng dẦn 
cӆa nhà sẢn xuảt; 

DỂ mua, có tác dӅng làm 
sạch và khӊ trùng; 

Phenol  còn sót lại trên vầt liểu 
xỐp có thề  gây kích  ӈng, chỄ  
dùng cho các bỀ  mặt trong  
môi trӇӁng;  

!moni bầc bỐn; 10  phút; Thơc  hiển theo 
hӇӀng dẦn cӆa nhà   
sẢn xuảt;  

Chảt tấy rӊa tỐt cho các bỀ  
mặt trong môi  trӇӁng;  

Sӊ  dӅng hạn chế  làm chảt khӊ  
trùng, không  đӇӄc khuyên  
dùng làm  chảt sát trùng;  

1  Chảt khӊ  trùng có nống đҾ  cao (trӉ  thuỐc tấy clo) phẢi đӇӄc BҾ  Y tế  Canada phê duyểt và nẩm trong  Danh sách Giảy phép có Hiểu lơc cho Thiết bễ  Y tế  (Medical Devices !ctive  
Licence Listing  - MD!LL);  

2  Dơa trên dung dễch  thuỐc tấy clo gia dӅng thông  thӇӁng có chӈa dung dễch natri  hypoclorit 5;25%; Tham khẢo Công cӅ  Tính toán Pha loãng Clo (Chlorine Dilution Calculator) 
cӆa Cҿ quan Y tế  Công cҾng Ontario;  

3  Chảt khӊ  trùng có nống đҾ  trung bình và thảp (trӉ  thuỐc tấy clo) phẢi có  Mã sỐ  Nhần dạng ThuỐc (Drug Identification Number - DIN) hoặc Mã sỐ  SẢn phấm Tơ  nhiên  
(Natural Product Number - NPN) trên nhãn; 

• Biều đố này không nhẩm mӅc đích bao gốm tảt cẢ các chảt khӊ trùng có nống đҾ cao, trung bình và thảp đã đӇӄc phê duyểt;

• Nống đҾ cӆa các dung dễch khӊ trùng có thề đӇӄc xác minh bẩng que thӊ nếu có và đӇӄc ghi trong hӇӀng dẦn cӆa nhà sẢn xuảt;

• Chảt khӊ trùng chỄ đӇӄc sӊ dӅng theo hӇӀng dẦn cӆa nhà sẢn xuảt;

• Các chảt khӊ trùng đã đӇӄc sӊ dӅng hoặc chiết ra phẢi đӇӄc dán nhãn và ghi rõ ràng tên sẢn phấm trong mҾt vầt chӈa có nẨp đầy; 

• Glutaraldehyde không đӇӄc phép sӊ dӅng tại các cҿ sӂ cung cảp dễch vӅ cá nhân (PSS) vì các vản đỀ liên quan đến đҾc tính, vӈt bỏ, thông gió và nhân viên thiếu kiến thӈc
đào tạo;

Biều đố  này đӇӄc điỀu chỄnh tӉ HӇӀng dẦn Phòng ngӉa và Kiềm soát NhiỂm trùng tại các Cҿ sӂ Cung cảp Dễch vӅ Cá nhân cӆa Cҿ quan Y tế Công cҾng Ontario 

Tháng 11 năm 2023 

416.338.7600 toronto;ca/BodySafe  

https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/G/2019/guide-ipac-personal-service-settings.pdf?rev=f50aef89335f4bf1afbb6673479d6cb4&sc_lang=en
http://toronto.ca/BodySafe
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